
ÔN LUYỆN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ II - MÔN TOÁN LỚP 4

Họ và tên: ........................................................... Lớp: .................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Phân số chỉ phần đã tô màu trong hình vẽ bên là:

A. 1
4

B. 3
8

C. 5
8

D. 1
8

Câu 2. Giá trị biểu thức 42 800 : 40 × 15 là:

A. 16 050 B. 15 050 C. 10 700 D. 16 500

Câu 3. Trung bình cộng của các số 145, 230, 310 và 415 là:
A. 275 B. 300 C. 250 D. 1100

Câu 4. Phân số nào bé nhất trong các phân số sau:

A. 3
7

B. 5
14

C. 9
28

D. 1
2

Câu 5. Một hình chữ nhật có diện tích 1 200 cm², chiều rộng là 30 cm. Chu vi của hình chữ
nhật đó là:
A. 140 cm B. 70 cm C. 80 cm D. 120 cm

Câu 6. Có 3 150 kg thóc chia đều vào các bao, mỗi bao chứa 45 kg. Hỏi chia được bao nhiêu
bao thóc?

A. 70 bao B. 65 bao C. 75 bao D. 80 bao

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính:

312 405 × 7 2 058 × 24 925 650 : 5 8 928 : 31

Bài 2. Quan sát biểu đồ gia súc nhà bác Hòa:

16

Trâu

32

Bò

40

Lợn

24

Cừu

48

Dê



a) Tính tổng số lượng gia súc của gia đình bác Hòa:

b) Số bò chiếm bao nhiêu phần tổng đàn? (Viết phân số tối giản):

c) Số lợn chiếm bao nhiêu phần tổng đàn? (Viết phân số tối giản):

Bài 3. Rút gọn rồi quy đồng mẫu số các phân số:

a) 18
24

 và 20
25

: .................................................................................................

b) 15
45

 và 24
32

: .................................................................................................

Bài 4. Lớp 4B bình bầu lớp trưởng. Nam nhận được 1
3

 số phiếu, Hoa nhận được 1
6

 số phiếu,

Bình nhận được 3
8

 số phiếu và Lan nhận được 3
24

 số phiếu bầu. Hỏi ai sẽ thắng cử lớp

trưởng?

Bài 5. Một kho hàng nhập 60 thùng bánh hết 4 800 000 đồng. Một cửa hàng khác mua ít hơn
kho hàng đó 1 200 000 đồng. Hỏi cửa hàng đó mua được bao nhiêu thùng bánh cùng loại như
thế?


